
Phụ lục

I. Phường/ xã đã có văn bản góp ý theo đề nghị tại  Công văn số 2249/SNNMT-CCCNTS ngày 02/6/2026

1 Phường Trấn Biên Đề xuất cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm toàn Phường VB số 3136/UBND-PKTHTĐT ngày 10/6/2026

2 Phường Tân Triều Đề xuất cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm toàn Phường VB số 1971/UBND-KT ngày 08/6/2026

3 Phường Bảo Vinh
Đề xuất cấm nuôi toàn bộ phường Bảo Vinh trừ vùng quy hoạch đất nông 

nghiệp khác tại khu phố Thọ An và khu phố Bàu Cối
Theo đề xuất tại VB 947/UBND-NN ngày 29/6/2026

4 Phường An Lộc Phường đề xuất KHÔNG CẤM

Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (Phường đề xuất không quy

định khu vực không được phép chăn nuôi tại VB số 1244/UBND-KT ngày 

18/6/2026)

5 Phường Lộc Ninh
Đề xuất cấm nuôi 3 khu phố: Ninh Hòa, Ninh Thịnh,

Ninh Phú
Theo đề xuất tại VB số 561/UBND -KT ngày 15/6/2026

6 Phường Phước Tân Đề xuất cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm toàn Phường Theo đề xuất tại VB 2127/UBND-KTHTĐT ngày 30/6/2026

7 Phường Dầu Giây Toàn  phường
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1761/UBND-KT, HT&ĐT

 ngày 08/6/2026 của Phường không đề xuất)

8 Phường Tân phú

Đề xuất cấm nuôi:

Từ KP Tân Phú 1 đến 9; 

KP Trà Cổ 10, 11, 13; KP Phú Lộc 14, 15, 16 và 18; KP Thanh Thọ, KP 

Thọ Lâm; K Ngọc Lâm 1, 2, 3, 4; KP Thọ Lâm 1, 2

Theo đề xuất tại VB số 690/UBND-KT ngày 10/6/2026

9 Xã Bình An Khu 12, 13, 14, 15;  Ấp An Viễng; Ấp An Bình; Ấp Sa Cá; Ấp Bàu Tre Theo đề xuất tại VB số 755/UBND-KT ngày 11/6/2026

10 Xã Sông Ray Ấp 1,  9 Theo đề xuất tại VB số 1324/UBND-NL ngày 15/6/2026

11 Xã Xuân Đông Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1155/UBND-NNMT 

ngày 18/6/2026 của xã không đề xuất)

12 Xã Phú Vinh Ấp 1 và từ ấp Phú Vinh 1 đến 5 Theo đề xuất tại VB số 1003/UBND-KT ngày 09/6/2026

13 Xã Lộc Tấn Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo

(VB số 1516/UBND-TH  của xã không đề xuất)

14 Xã Bù Đăng

Các Thôn Đức Phong, Đức Thiện, Đức Thọ, Hòa Đồng, Tân Hưng, 

Đức Hòa, Đức Lợi, Thiện Minh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thiện, Minh 

Hưng, Hưng Thịnh, Minh Tâm, Hưng Phát, Hưng Vượng

Theo đề xuất tại VB số 1516/UBND-KT ngày 28/6/2026

Ghi chú

KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

STT Xã/Phường
Khu vực không được phép chăn nuôi

(Thôn/ấp/Khu phố)



Ghi chúSTT Xã/Phường
Khu vực không được phép chăn nuôi

(Thôn/ấp/Khu phố)

15 Xã Xuân Đường Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1286/UBND-KT

 ngày 17/6/2026  của xã không đề xuất)

16 Xã Phú Nghĩa Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 629/UBND-KT

 ngày 10/6/2026  của xã không đề xuất)

17 Xã Tân Lợi Xã đề xuất KHÔNG CẤM

Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (xã đề xuất không quy

định khu vực không được phép chăn nuôi tại VB số 1482/UBND-KT ngày 

22/6/2026

18 Xã Hưng Phước Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1376/UBND-KT

 ngày 10/6/2026  của xã không đề xuất)

19 Xã Phước Sơn Xã đề xuất KHÔNG CẤM

Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (xã đề xuất không quy

định khu vực không được phép chăn nuôi tại VB số 2247/UBND-KT ngày 

09/6/2026

20 Xã Phước An Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 4793/UBND-KT

 ngày 15/6/2026  của xã không đề xuất)

21 Xã Bình Minh Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1206/UBND-KT

 ngày 09/6/2026 của xã không đề xuất)

22 Xã Hưng Thịnh Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (VB số 1277/UBND-KT

 ngày 25/6/2026 của xã không đề xuất)

23 Xã Xuân Thành Xã đề xuất KHÔNG CẤM

Theo đề xuất của Tổ soạn thảo (xã đề xuất không quy

định khu vực không được phép chăn nuôi tại VB 3773/UBND-KT ngày 

18/6/2026

24 Xã Cẩm Mỹ

Các Ấp Duyên Lãng; Tân Lập (tổ 1 đến tổ 6); Láng Lớn (tổ 1 đến tổ 20) 

Ấp Suối Râm  (tổ 1 đến tổ 20 và 1 phần tổ 21); Suối Cả  (tổ 1 đến tổ 7 và 

1/2 tổ 8); Hoàn Quân  (tổ 1 đến tổ 7 và tổ 10); Cẩm Sơn (tổ 2A, 2B, tổ 

7A, 7B, 9); Đồng Tâm ( (tổ 4 đến tổ 11); Suối Sóc (Đường 8 tổ 4, tổ 10); 

Tân Xuân (tổ 12)

Theo đề xuất tại VB 1327/UBND-KT ngày 18/6/2026

25 Xã La Ngà

ấp Đồng Xoài

ấp Hòa Bình

Ấp Đồn Điền 1

ấp Đồn Điền 2

ấp 3

ấp 4

Theo đề xuất tại VB số 1227/UBND -KT ngày 11/6/2026

26 Xã Nam Cát Tiên Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo

 (VB số 956/UBND-KT ngày 05/6/2026 của xã không đề xuất)



Ghi chúSTT Xã/Phường
Khu vực không được phép chăn nuôi

(Thôn/ấp/Khu phố)

27 Xã Lộc Thạnh Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo 

(VB số 1216/UBND-KT ngày 27/6/2026 của xã không đề xuất)

28 Xã Đa Kia Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo

 (VB số 846/UBND-KT ngày 09/6/2026 của xã không đề xuất)

29 Xã Đồng Tâm Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi
Theo đề xuất của Tổ soạn thảo 

(VB số 1246/UBND-KT ngày 05/6/2026 của xã không đề xuất)

II. Phường/ xã KHÔNG có văn bản góp ý theo đề nghị tại  Công văn số 2249/SNNMT-CCCNTS ngày 02/6/2026

1 Phường Biên Hòa Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

2 Phường Long Bình Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

3 Phường Tam Phước Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

4 Phường Long Khánh Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

5 Phường Bình Phước Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

6 Phường Long Thành Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

7 Phường Trảng Dài Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

8 Phường Xuân Lộc Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

9 Phường Minh Hưng Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

10 Phường Phước Bình Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

11 Phường Tam Hiệp Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

12 Phường Hố Nai Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

13 Phường Long Hưng Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

14 Phường Bình Lộc Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

15 Phường Bàu Sen Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

16 Phường Hàng Gòn Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

17 Phường Đồng Xoài Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

18 Phường Chơn Thành Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

19 Phường Bình Long Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

20 Phường Phước Long Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

21 Phường Nhơn Trạch Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

22 Phường Trảng Bom Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

23 Phường Trị An Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

24 Phường Đồng Phú Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

25 Phường Tân Khai Toàn phường Tổ soạn thảo đề xuất

26 Xã Phước Thái Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi



Ghi chúSTT Xã/Phường
Khu vực không được phép chăn nuôi

(Thôn/ấp/Khu phố)

27 Xã An Phước Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

28 Xã Xuân Hòa Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

29 Xã Định Quán Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

30 Xã Tân An Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

31 Xã Phú Riềng Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

32 Xã Thọ Sơn (20KV) Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

33 Xã Tà Lài Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

34 Xã Thống Nhất Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

35 Xã Nha Bích Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

36 Xã Tân Hưng Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

37 Xã Minh Đức Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

38 Xã Thuận Lợi Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

39 Xã Thiện Hưng Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

40 Xã Long Phước Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

41 Xã Đại Phước Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

42 Xã An Viễn Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

43 Xã Bàu Hàm Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

44 Xã Gia Kiệm Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

45 Xã Xuân Định Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

46 Xã Xuân Phú Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

47 Xã Xuân Bắc Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

48 Xã Xuân Quế Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

49 Xã Thanh Sơn Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

50 Xã Phú Hòa Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

51 Xã Phú Lâm Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

52 Xã Đak Lua Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

53 Xã Phú Lý Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

54 Xã Lộc Hưng Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

55 Xã Lộc Thành Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

56 Xã Lộc Quang Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi



Ghi chúSTT Xã/Phường
Khu vực không được phép chăn nuôi

(Thôn/ấp/Khu phố)

57 Xã Tân Quan Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

58 Xã Bù Gia Mập Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

59 Xã Đăk Ơ Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

60 Xã Bình Tân Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

61 Xã Long Hà Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

62 Xã Phú Trung Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

63 Xã Tân Tiến Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

64 Xã Nghĩa Trung Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

65 Xã Đăk Nhau Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

66 Xã Bom Bo Xã không quy định khu vực không đc phép chăn nuôi

Ghi chú: Danh sách tổng hợp tới 20/7/2026


